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	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_________________________________________________________________

	Số:                /TTr-BCT
	Hà Nội, ngày       tháng      năm 2021


TỜ TRÌNH

Về việc xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất

____________________________________

	Kính gửi:
	- Chính phủ;
- Thủ tướng Chính phủ.


Tại Văn bản số 63/VPCP-TH ngày 11 tháng 01 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ về Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2021, Bộ Công Thương được giao chủ trì xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất. 
Bộ Công Thương xin báo cáo Chính phủ một số nội dung như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH
1. Các kết quả đã đạt được

Sau 13 năm Luật Hoá chất và sau 4 năm Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 có hiệu lực, các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý hóa chất đã được xây dựng tương đối đồng bộ:

- Nghị định số 113/2017/NĐ-CP được hướng dẫn chi tiết tại Thông tư số 32/2017/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Công Thương quy định cụ thể và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất và Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất.
- Sau khi Luật Đầu tư được sửa đổi, bổ sung và thay thế vào các năm 2018, 2019, 2020, một số điều kiện đầu tư sản xuất, kinh doanh hóa chất tại Nghị định số 113/2017/NĐ-CP đã không còn phù hợp và được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương và Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương.

- Các hành vi vi phạm pháp luật và mức độ xử phạt cũng đã được quy định tại Nghị định số 71/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp.
Như vậy, với hệ thống văn bản quy phạm pháp luật được hoàn thiện, công tác quản lý hóa chất đã có sự vào cuộc của các cơ quan từ Trung ương đến địa phương. Việc quản lý các hoạt động hóa chất bao gồm xuất nhập khẩu hóa chất, sản xuất kinh doanh hóa chất, phòng ngừa sự cố hóa chất và đào tạo huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất ngày càng đi vào nề nếp. Ý thức chấp hành pháp luật của các tổ chức hoạt động hóa chất từng bước được nâng cao, bộ máy các cơ quan quản lý nhà nước từ trung ương đến địa phương được phân công hợp lý, tăng cường cả về số lượng và chất lượng, nhận thức rõ hơn trách nhiệm trong việc đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội đồng thời góp phần quan trọng cho sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước.
Một số kết quả đạt được nổi bật của Nghị định số 113/2017/NĐ-CP:

-  Các thủ tục hành chính được bãi bỏ:

+ Bỏ thủ tục xác nhận Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất. Các tổ chức, cá nhân sẽ tự xây dựng và ban hành Biện pháp của đơn vị mình.

+ Bỏ thủ tục xác nhận khai báo hóa chất sản xuất, đăng ký sử dụng hóa chất. Việc khai báo sản xuất, sử dụng hóa chất được thể hiện qua chế độ báo cáo hàng năm.

+ Bỏ thủ tục cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất. Các tổ chức, cá nhân có thể tự tổ chức huấn luyện tại đơn vị và lưu giữ hồ sơ huấn luyện.

-  Bổ sung các trường hợp miễn trừ khai báo hóa chất nhập khẩu:
+ Hóa chất được sản xuất, nhập khẩu phục vụ an ninh, quốc phòng, ứng phó các sự cố thiên tai, dịch bệnh khẩn cấp.

+ Hóa chất nhập khẩu dưới 10 kg/một lần nhập khẩu (không áp dụng đối với các hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp).

+ Hóa chất là nguyên liệu sản xuất thuốc đã có Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam, nguyên liệu sản xuất thuốc là dược chất để sản xuất theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam.

+ Hóa chất là nguyên liệu sản xuất thuốc bảo vệ thực vật đã có Giấy chứng nhận đăng ký thuốc bảo vệ thực vật tại Việt Nam.

 - Các danh mục hóa chất đã được rà soát và ban hành theo tiêu chí phân loại hóa chất nguy hiểm (việc phân loại hóa chất được thực hiện theo quy tắc và hướng dẫn kỹ thuật của Hệ thống hài hòa toàn cầu về phân loại và ghi nhãn hóa chất GHS), loại bỏ hóa chất không phải là hóa chất nguy hiểm. Các danh mục hóa chất được liệt kê cụ thể từng hóa chất nguy hiểm theo tên gọi (tiếng Việt, tiếng Anh), công thức hóa học, mã số CAS, mã số hải quan (mã HS). Bãi bỏ Danh mục hóa chất phải xây dựng Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất (quy định tại Phụ lục VII – Nghị định số 26/2011/NĐ-CP). Tất cả hóa chất nguy hiểm không thuộc Danh mục hóa chất phải xây dựng Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất thì doanh nghiệp tự xây dựng và phê duyệt Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất.

- Thực hiện chủ trương cải cách hành chính của Chính phủ, 46/130 điều kiện đầu tư kinh doanh về hóa chất tại Nghị định số 113/2017/NĐ-CP đã được rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa. Các thủ tục hành chính đều đã được thực hiện qua Cổng thông tin một cửa quốc gia (Khai báo hóa chất nhập khẩu, tiền chất công nghiệp). Trung bình hàng năm, Bộ Công Thương đã triển khai cấp, phê duyệt các thủ tục hành chính như sau:
+ Khai báo hóa chất: khoảng 70.000 hồ sơ.

+ Cấp Giấy phép xuất, nhập khẩu tiền chất công nghiệp: khoảng 10.000 hồ sơ.

+ Cấp Giấy phép sản xuất, kinh doanh hóa chất hạn chế: khoảng 100 hồ sơ.

+ Thẩm định, phê duyệt Kế hoạch PNUPSCHC: khoảng 40 hồ sơ.

- Một trong những kết quả nổi bật về cải cách hành chính của Nghị định số 113/2017/NĐ-CP là thủ tục Khai báo hóa chất nhập khẩu qua Cổng thông tin một cửa quốc gia. Từ chỗ doanh nghiệp phải nộp 70.000 bộ hồ sơ giấy/năm tại cơ quan cấp giấy chứng nhận (Cục Hóa chất) và nhận kết quả sau năm ngày làm việc, đến nay doanh nghiệp ở mọi nơi, mọi lúc chỉ cần vào hệ thống điện tử điền và nộp hồ sơ nhập khẩu và sau 10-15 giây là hoàn thành khai báo để làm thủ tục thông quan.
- Để phục vụ công tác quản lý nhà nước về hoạt động hóa chất hiệu quả hơn, Cơ sở dữ liệu hóa chất quốc gia đã được xây dựng và vận hành chính thức từ tháng 12 năm 2018 tại địa chỉ www.chemicaldata.gov.vn. Cơ sở dữ liệu hóa chất quốc gia là công cụ rất hữu ích, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong việc báo cáo hoạt động hoá chất, lưu trữ, chia sẻ thông tin, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước ở trung ương và địa phương.
2. Những bất cập, hạn chế của Nghị định số 113/2017/NĐ-CP
2.1. Về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, giải thích từ ngữ

- Khoản 1 Điều 3 Nghị định số 113/2017/NĐ-CP được bổ sung tại khoản 2 Điều 8 Nghị định số 17/2020/NĐ-CP giải thích từ ngữ: “Sản xuất hóa chất là hoạt động tạo ra hóa chất thông qua các phản ứng hóa học, quá trình sinh hóa hoặc quá trình hóa lý, vật lý như trích ly, cô đặc, pha loãng, phối trộn và quá trình hóa lý, vật lý khác không bao gồm hoạt động phát thải hóa chất không chủ đích”. 
Theo cách giải thích này, hoạt động pha loãng, phối trộn hóa chất được coi là hoạt động sản xuất hóa chất. Vì vậy, các tổ chức, cá nhân hoạt động pha loãng, phối trộn hóa chất tạo ra các hóa chất thuộc danh mục hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh/ hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện để đưa vào quá trình sử dụng, sản xuất sản phẩm, hàng hóa khác của chính tổ chức, cá nhân phải xin cấp Giấy phép/ Giấy chứng nhận. Tuy nhiên, các hoạt động này chỉ là công đoạn sơ chế nguyên liệu trong quy trình sản xuất sản phẩm hàng hóa, các hóa chất được tạo thành không được đưa ra thị trường nên có thể giảm thiểu thủ tục cấp phép, cấp giấy chứng nhận đối với các đối tượng này.

- Một số hỗn hợp chất có hàm lượng thành phần rất nhỏ thuộc danh mục hóa chất cần cấp Giấy chứng nhận, Giấy phép (hàm lượng ppm, hoặc pm), hàm lượng vết này đôi khi lại không được phát hiện ngay. Do đó, các tổ chức, cá nhân gặp khó khăn để xác định hàm lượng vết trong hỗn hợp khi thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận, Giấy phép.

2.2. Về điều kiện, yêu cầu sản xuất, kinh doanh hóa chất

- Theo quy định tại Nghị định số 113/2017/NĐ-CP, hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp và Giấy phép sản xuất, kinh doanh hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp gồm nhiều nội dung trong đó có hồ sơ huấn luyện an toàn hoá chất. Hồ sơ huấn luyện nói trên gồm nhiều tài liệu, bao gồm: Bằng tốt nghiệp của giảng viên, bằng chứng về kinh nghiệm hoạt động an toàn hóa chất, giáo trình về huấn luyện an toàn hóa chất...gây khó khăn cho doanh nghiệp. Để giản tiện có thể xem xét thay thế hồ sơ huấn luyện an toàn hóa chất bằng bản sao Quyết định công nhận kết quả kiểm tra huấn luyện an toàn hoá chất.

- Điểm đ khoản 1 Điều 17 Luật Hóa chất quy định “đối với Giấy phép còn phải có quy định về thời hạn Giấy phép”. Tuy nhiên, Nghị định số 113/2017/NĐ-CP chưa quy định về thời hạn Giấy phép sản xuất, kinh doanh hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp. Vì vậy, trong Dự thảo Nghị định cần bổ sung thời hạn Giấy phép để tuân thủ điểm đ khoản 1 Điều 17 Luật Hóa chất và phù hợp với điểm e khoản 5 Điều 7 Luật Đầu tư năm 2020.

Ngoài ra, hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh là các hóa chất có tính độc hại cao, cần kiểm soát chặt chẽ. Hiện nay các kho chứa hóa chất của các tổ chức, cá nhân xin cấp Giấy phép thường là kho thuê có thời hạn. Các hồ sơ liên quan đề nghị cấp Giấy phép về huấn luyện an toàn hóa chất, kiểm định trang thiết bị... cũng có thời hạn.

2.3. Về khai báo hóa chất nhập khẩu 

- Hiện nay, khai báo hóa chất nhập khẩu triển khai qua Cổng thông tin một cửa quốc gia theo quy định tại Điều 27 Nghị định số 113/2017/NĐ-CP. Thông tin khai báo hóa chất được tự động chuyển đến hệ thống của Bộ Công Thương, khi đó hệ thống của Bộ Công Thương tự động phản hồi qua Cổng thông tin một cửa quốc gia tới tổ chức, cá nhân khai báo và cơ quan hải quan. Việc phản hồi tự động kết quả khai báo hóa chất nhập khẩu hiện nay tồn tại một số bất cập sau:
+ Một số tổ chức, cá nhân khi thực hiện thủ tục khai báo hóa chất nhập khẩu đôi khi chưa thực hiện đúng các quy định hiện hành: không đính kèm phiếu an toàn hóa chất bằng tiếng Việt, đính kèm các tài liệu không liên quan đến việc nhập khẩu hóa chất, khai báo lặp lại nhiều lần, khai báo không đúng các trường thông tin.

+ Biện pháp chế tài và quy trình xử phạt còn hạn chế mặc dù việc quy định hành vi vi phạm đã có, tuy nhiên khi phát hiện hành vi vi phạm của tổ chức, cá nhân thông qua việc kiểm soát hồ sơ điện tử, chưa có biện pháp, quy trình xử phạt nguội các tổ chức, cá nhân vi phạm này, việc xử phạt vi phạm hành chính vẫn thụ động thông qua công tác kiểm tra thực tế doanh nghiệp, như vậy sẽ gây tốn kém, mất nhiều thời gian và không xử phạt kịp thời được các tổ chức, cá nhân vi phạm.

+ Các tổ chức, cá nhân nhập khẩu các hóa chất để kinh doanh thuộc đối tượng phải cấp giấy phép Kinh doanh hóa chất hạn chế trong đó bao gồm một số hóa chất đặc biệt nguy hiểm như dinitơ oxit, các hợp chất xyanua, các hợp chất thủy ngân nhập khẩu để kinh doanh mà chưa được cấp giấy phép hoặc vượt quá khối lượng được cấp giấy phép, nhưng hệ thống vẫn tự động phản hồi kết quả mà không có biện pháp chế tài kịp thời để quản lý các tổ chức, cá nhân không đạt điều kiện, dẫn tới việc tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn, an ninh và trật tự xã hội.        
2.4. Về quản lý tiền chất công nghiệp
Khoản 1 Điều 13 Nghị định số 113/2017/NĐ-CP quy định miễn trừ cấp Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất công nghiệp đối với một số trường hợp “hàng hoá chứa tiền chất”.
Để phù hợp với khái niệm hỗn hợp chất quy định tại khoản 3 Điều 4 Luật Hoá chất, cũng như khái niệm tiền chất tại khoản 4 Điều 2 Luật Phòng chống ma tuý, cần xem xét thay cụm từ “hàng hoá chứa tiền chất” bằng cụm từ “hỗn hợp chất chứa tiền chất” để thống nhất từ ngữ.

2.5. Về huấn luyện an toàn hóa chất và diễn tập Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất
- Tại Nghị định số 113/2017/NĐ-CP, chương trình huấn luyện an toàn hóa chất hiện nay chưa quy định nội dung thực hành. Do đó, khi xảy ra sự cố hóa chất, nhiều tổ chức, cá nhân bị động, không ứng phó kịp thời dẫn tới thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản và ảnh hưởng đến môi trường. 
- Hiện nay Nghị định số 113/2017/NĐ-CP chưa quy định việc diễn tập ứng phó sự cố hóa chất đối với các cơ sở hóa chất phải xây dựng Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất. Nhiều cơ sở hóa chất sau khi xây dựng Biện pháp không tổ chức diễn tập ứng phó sự cố hóa chất. Khi xảy ra sự cố hóa chất, các cơ sở nói trên còn lúng túng, ứng phó không kịp thời, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, đặc biệt là các sự cố đối với các hóa chất nguy hiểm thuộc Danh mục hóa chất phải xây dựng Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất quy định tại Phụ lục IV Nghị định số 113/2017/NĐ-CP như NH​3, Cl2, HF, HCl, Xyanua, Metanol...nhưng lượng tồn trữ dưới ngưỡng, chỉ phải xây dựng Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất.
2.6. Về các Danh mục hóa chất
- Danh mục hóa chất cấm: 
Tại Nghị định số 113/2017/NĐ-CP, danh mục hóa chất cấm bao gồm các hóa chất Bảng 1 thuộc Công ước Cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá hủy vũ khí hóa học. Công ước được Việt Nam ký năm 1993 và phê chuẩn năm 1998. Hóa chất Bảng 1 được Công ước định nghĩa là các hóa chất độc và tiền chất có “rủi ro cao” đối với Công ước và hiếm khi được sử dụng cho các mục đích hòa bình. Các quốc gia thành viên không được sở hữu những hóa chất này trừ một số lượng nhỏ để phục vụ cho mục đích nghiên cứu, y tế, dược phẩm hoặc phòng vệ. Nhiều hóa chất Bảng 1 đã được sử dụng làm vũ khí hóa học trong quá khứ (ví dụ chất độc sarin, VX…). Do vậy, Việt Nam đã đưa danh sách Hóa chất Bảng 1 vào danh mục Hóa chất cấm.

Tại Quyết định số C-24/DEC.4 và C-24/DEC.5 vào tháng 11 năm 2019, Hội nghị quốc gia thành viên lần thứ 24 của Công ước Cấm vũ khí hóa học quyết định bổ sung thêm 04 dòng hóa chất vào Danh mục hóa chất Bảng 1. Quyết định này có hiệu lực đối với các quốc gia thành viên kể từ ngày 07 tháng 6 năm 2020. Như vậy, danh mục hóa chất cấm tại Nghị định số 113/2017/NĐ-CP hiện nay chưa phù hợp với danh mục hóa chất Bảng 1 được cập nhật bổ sung. Điều này dẫn đến lỗ hổng trong quản lý hóa chất cấm.
- Danh mục hóa chất hạn chế sản xuất kinh doanh: 
Danh mục hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp tại Phụ lục II Nghị định số 113/2017/NĐ-CP bao gồm các hóa chất thuộc Công ước Rotterdam về thủ tục đồng ý thông báo trước đối với một số hóa chất và thuốc trừ sâu nguy hại trong thương mại quốc tế và Công ước Stockholm về ô nhiễm chất hữu cơ khó phân hủy. 
Hiện nay, Công ước Rotterdam và Công ước Stockholm đều được bổ sung thêm hóa chất cần quản lý. Như vậy, danh mục hóa chất hạn chế tại Nghị định số 113/2017/NĐ-CP cần phải được cập nhật, bổ sung các hóa chất này. 

2.7. Về phân loại, ghi nhãn và phiếu an toàn hóa chất 
Khoản 2 Điều 27 Luật Hóa chất quy định: “Việc phân loại hóa chất được thực hiện theo quy tắc, hướng dẫn kỹ thuật của Hệ thống hài hòa toàn cầu về phân loại, ghi nhãn hóa chất”. Nội dung này được hướng dẫn chi tiết tại Điều 23 của Nghị định số 113/2017/NĐ-CP như sau: “Việc phân loại hóa chất được thực hiện theo quy tắc và hướng dẫn kỹ thuật của GHS, từ phiên bản 2 năm 2007 trở đi”. Điều 23 cũng đưa ra bảng tổng hợp các phân loại chính, được tích hợp từ phiên bản 2 năm 2007 đến phiên bản 7 năm 2017 của GHS. Việc tích hợp này đã gây sự nhầm lẫn khi tra cứu, thực hiện vì bảng tổng hợp tại Điều 23 của Nghị định số 113/2017/NĐ-CP không hoàn toàn chính xác với với từng bảng tổng hợp tại các phiên bản khác nhau của GHS.
Khoản 4 Điều 29 Luật Hóa chất quy định: “Chính phủ quy định hàm lượng chất nguy hiểm trong hỗn hợp chất phải lập phiếu an toàn hóa chất”. Nội dung này được hướng dẫn chi tiết tại Điều 24 của Nghị định số 113/2017/NĐ-CP, trong đó hàm lượng tác nhân nhạy da/hô hấp là “0,1%”. Giá trị này là sai sót kỹ thuật, giá trị đúng được quy định tại GHS đối với tác nhân nhạy da/hô hấp là “1%”. 
II. QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH
Trong quá trình xây dựng dự thảo Nghị định, Bộ Công Thương và các Bộ ngành hữu quan luôn bám sát những quan điểm sau đây:

- Kế thừa những quy định phù hợp tại Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất;
- Đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính để tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp có hoạt động hoá chất; tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành công nghiệp hóa chất, trong khi vẫn đảm bảo hiệu lực quản lý nhà nước đối với hoạt động hóa chất, đảm bảo an toàn, môi trường hướng đến phát triển bền vững.
- Đảm bảo tuân thủ các quy định của Luật Hóa chất và sự phù hợp với hệ thống pháp luật hiện hành; đảm bảo sự phù hợp với chức năng quản lý nhà nước của các Bộ chuyên ngành, sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ, ngành có liên quan.

- Đảm bảo phù hợp với thông lệ quốc tế và xu hướng quản lý hóa chất trên thế giới hiện nay.

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH
Quá trình xây dựng Dự thảo Nghị định được triển khai thực hiện theo quy định tại Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Ngày 07 tháng 4 năm 2021, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã có Quyết định số 1195/QĐ-BCT thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng dự thảo Nghị định với các thành viên là đại diện của các cơ quan, Bộ, ngành có liên quan. Cục Hóa chất đã tổ chức họp, trao đổi trực tiếp với các thành viên Ban soạn thảo, Tổ Biên tập về các nội dung của dự thảo Nghị định. 

Dự thảo đã được gửi lấy ý kiến chính thức bằng văn bản của các cơ quan, đơn vị bao gồm các Bộ ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, một số doanh nghiệp và Phòng Công nghiệp và Thương mại Việt Nam. Bộ Công Thương đã nhận được ý kiến trả lời của các cơ quan, đơn vị, các ý kiến góp ý đang được Cục Hóa chất nghiên cứu tiếp thu và chỉnh lý Dự thảo. Tuy nhiên, quá trình tổng hợp, giải trình tiếp thu ý kiến kéo dài, do số lượng các cơ quan liên quan cần lấy ý kiến lớn, các ý kiến góp ý gửi về chậm.

Dự thảo Nghị định cũng đã được đăng tải trên website của Chính phủ và Bộ Công Thương để lấy ý kiến rộng rãi của các tổ chức, cá nhân. Bộ Công Thương đã tổ chức hội thảo lấy ý kiến đối với Dự thảo với sự tham gia và góp ý của các cơ quan quản lý địa phương và các doanh nghiệp trong phạm vi cả nước.
Ngày... tháng... năm 2021, Dự thảo Nghị định đã được Hội đồng thẩm định của Bộ Tư pháp xem xét, đánh giá theo đúng quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Trên cơ sở tiếp thu ý kiến của các Bộ, ngành và địa phương, ý kiến của Hội đồng thẩm định, Bộ Công Thương đã chỉnh lý Dự thảo Nghị định.

IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH

1. Bố cục và hình thức của Dự thảo Nghị định

Dự thảo Nghị định gồm 3 điều:
- Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất.
- Điều 2. Quy định chuyển tiếp.
- Điều 3. Hiệu lực thi hành.
2. Những nội dung được chỉnh sửa, bổ sung tại dự thảo Nghị định 
Căn cứ các bất cập trong quá trình triển khai thực hiện Nghị định số 113/2017/NĐ-CP được phân tích tại khoản 2 mục I, Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập đề xuất 25 nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất như sau:
2.1. Về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, giải thích từ ngữ

Nội dung này được chỉnh sửa, bổ sung như sau:

1. Sửa đổi điểm c và bổ sung điểm c1 khoản 11 Điều 1 của Nghị định số 113/2017/NĐ-CP được bổ sung theo khoản 1 Điều 8 của Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương như sau:

“c) Chất phóng xạ; vật liệu xây dựng; sơn, mực in;

c1) Keo dán sử dụng trong lĩnh vực gia dụng và sản phẩm tẩy rửa sử dụng trong lĩnh vực gia dụng”.

Lý do: Việc sửa đổi này có tính chất hoàn thiện câu chữ để làm rõ ý của quy định, không thay đổi bản chất của quy định.

2. Sửa đổi khoản 3 Điều 9 như sau:

“3. Tổ chức, cá nhân, trừ tổ chức cá nhân thuộc trường hợp quy định tại Điều 10a, chỉ được sản xuất, kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp sau khi được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện và có trách nhiệm duy trì đủ điều kiện quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này trong suốt quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh. Trường hợp tổ chức, cá nhân không còn đáp ứng đủ điều kiện sẽ bị thu hồi Giấy chứng nhận theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật hóa chất.

3. Sửa đổi khoản 4 Điều 15 như sau:

“4. Tổ chức, cá nhân, trừ tổ chức cá nhân thuộc trường hợp quy định tại Điều 16a, chỉ được sản xuất, kinh doanh hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp sau khi được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép và có trách nhiệm duy trì đủ điều kiện quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều này trong suốt quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh. Trường hợp tổ chức, cá nhân không còn đáp ứng đủ điều kiện sẽ bị thu hồi Giấy phép theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật hóa chất.”

4. Bổ sung Điều 10a vào sau Điều 10 như sau:

“Điều 10a. Các trường hợp miễn trừ Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp

  1. Hoạt động pha loãng, phối trộn hóa chất tạo thành hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp để đưa vào quá trình sử dụng, sản xuất sản phẩm, hàng hóa khác của chính tổ chức, cá nhân.
2. Thành phần hóa chất trong hỗn hợp chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp có hàm lượng trong hỗn hợp chất nhỏ hơn 0,1%.”
5. Bổ sung Điều 16a vào sau Điều 16 như sau:

“Điều 16a. Các trường hợp miễn trừ Giấy phép sản xuất, kinh doanh hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp
1. Hoạt động pha loãng, phối trộn hóa chất tạo thành hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp để đưa vào quá trình sử dụng, sản xuất sản phẩm, hàng hóa khác của chính tổ chức, cá nhân.
2. Thành phần hóa chất trong hỗn hợp chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp có hàm lượng trong hỗn hợp chất nhỏ hơn 0,1%.”
Lý do: Bổ sung các điều khoản miễn trừ giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất có điều kiện hoặc giấy phép sản xuất hóa chất hạn chế đối với hoạt động pha loãng, phối trộn hóa chất tạo thành hóa chất có điều kiện hoặc hóa chất hạn chế để đưa vào quá trình sử dụng, sản xuất sản phẩm, hàng hóa khác của chính tổ chức, cá nhân và các thành phần thuộc Danh mục phải xin cấp Giấy chứng nhận, Giấy phép có hàm lượng nhỏ hơn 0.1%. 
Với quy định này, các hoạt động pha loãng, phối trộn hóa chất để đưa vào quá trình sử dụng, sản xuất sản phẩm, hàng hóa khác của chính tổ chức, cá nhân vẫn là hoạt động sản xuất hóa chất, phải tuân thủ các quy định khác về sản xuất hóa chất (yêu cầu cơ sở vật chất, kỹ thuật, nhân lực, an toàn…) nhưng được miễn trừ, không phải có giấy phép, giấy chứng nhận. Quy định miễn trừ như trên là hợp lý vì hoạt động pha loãng, phối trộn trong trường hợp này chỉ là một công đoạn sơ chế nguyên liệu trong một quy trình sản xuất sản phẩm hàng hóa, các hóa chất được tạo thành không được đưa ra thị trường. 
2.2. Về điều kiện, yêu cầu sản xuất, kinh doanh hóa chất

Nội dung này được đề xuất chỉnh sửa, bổ sung như sau:

6. Sửa đổi điểm h, khoản 1 Điều 10 như sau:

“h) Bản sao quyết định công nhận kết quả kiểm tra huấn luyện an toàn hóa chất của tổ chức, cá nhân.”

7. Sửa đổi điểm i, khoản 2 Điều 10 như sau:

“i) Bản sao quyết định công nhận kết quả kiểm tra huấn luyện an toàn hóa chất của tổ chức, cá nhân.”
8. Bổ sung điểm d vào khoản 3 Điều 16 như sau:

“d) Giấy phép có thời hạn hiệu lực là 5 năm”

Lý do: Đơn giản hóa hồ sơ xin cấp Giấy phép hạn chế sản xuất kinh doanh hóa chất hạn chế sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp, Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất kinh doanh hóa chất sản xuất kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp mà không ảnh hưởng đến hiệu lực quản lý nhà nước. Bổ sung quy định về thời hạn Giấy phép theo điểm đ khoản 1 Điều 17 Luật Hóa chất và điểm e khoản 5 Điều 7 Luật Đầu tư năm 2020.
2.3. Về khai báo hóa chất nhập khẩu 

Nội dung này được đề xuất chỉnh sửa, bổ sung như sau:

9. Bổ sung điểm e khoản 3 Điều 27 như sau:

“e) Bản sao Giấy phép kinh doanh hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp trong trường hợp tổ chức, cá nhân khai báo hóa chất hạn chế sản xuất kinh doanh để kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp”.
10.  Bổ sung khoản 4a sau khoản 4 Điều 27 như sau: 

“4a. Các hóa chất cần kiểm soát đặc biệt khi nhập khẩu:

a) Các hóa chất nguy hiểm cần kiểm soát khi thực hiện thủ tục khai báo hóa chất nhập khẩu bao gồm: dinitơ oxit, xyanua và các hợp chất của xyanua, thủy ngân và các hợp chất của thủy ngân. 

b) Trong thời hạn 16 giờ làm việc, kể từ thời điểm hệ thống Bộ Công Thương tiếp nhận hồ sơ khai báo đối với các trường hợp quy định tại điểm a khoản này, Cơ quan tiếp nhận thông tin khai báo phản hồi kết quả hồ sơ cho tổ chức, cá nhân khai báo. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Cơ quan tiếp nhận thông tin khai báo gửi phản hồi trên hệ thống điện tử đến tổ chức, cá nhân khai báo hóa chất để bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ. Các trường hợp hồ sơ không hợp lệ bao gồm tổng khối lượng hóa chất nhập khẩu tính từ đầu năm đến thời điểm khai báo lớn hơn khối lượng được cấp phép trong năm, các tài liệu đính kèm không đúng theo quy định tại khoản 3 Điều này, thông tin khai báo hóa chất nhập khẩu chưa chính xác. Trường hợp hồ sơ hợp lệ, Cơ quan tiếp nhận thông tin khai báo phê duyệt hồ sơ và phản hồi thông tin khai báo, thông tin được phản hồi qua Cổng thông tin một cửa quốc gia tới tổ chức, cá nhân khai báo và cơ quan hải quan.”

11.  Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 4 Điều 27 như sau:

“b) Thông tin khai báo và phản hồi khai báo hóa chất nhập khẩu qua Cổng thông tin một cửa quốc gia theo mẫu quy định tại Phụ lục II Nghị định này. Thông tin phản hồi khai báo hóa chất nhập khẩu có giá trị pháp lý để làm thủ tục thông quan. Ngay sau khi hồ sơ được thông quan, hệ thống Cổng thông tin một cửa quốc gia gửi phản hồi trạng thái hồ sơ của hàng hóa đã được thông quan đến hệ thống của Bộ Công Thương.”

12.  Sửa đổi, bổ sung khoản 6 Điều 27 như sau:

“6. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân thực hiện khai báo hóa chất qua Cổng thông tin một cửa quốc gia

Tổ chức, cá nhân phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của các thông tin khai báo theo biểu mẫu có sẵn trên Cổng thông tin một cửa quốc gia và các văn bản, chứng từ, dữ liệu điện tử trong bộ hồ sơ khai báo hóa chất qua Cổng thông tin một cửa quốc gia. Trường hợp thông tin khai báo không chính xác, hồ sơ khai báo hóa chất điện tử là cơ sở để cơ quan tiếp nhận thông tin khai báo hóa chất tiến hành xử phạt vi phạm hành chính. Tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm lưu trữ bộ hồ sơ khai báo hóa chất để xuất trình cho cơ quan có thẩm quyền khi được yêu cầu, thời gian lưu trữ hồ sơ tối thiểu 5 năm.” 

13.  Sửa đổi, bổ sung khoản 7 Điều 27 như sau:

“7. Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính xây dựng hệ thống quản lý tiếp nhận thông tin khai báo; chủ trì xây dựng quy trình xử phạt vi phạm hành chính đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm khi thực hiện thủ tục khai báo hóa chất nhập khẩu.”

14.  Bổ sung khoản 6 vào Điều 28 như sau:

“6. Miễn trừ khai báo hóa chất đối với thành phần hóa chất thuộc danh mục hoá chất phải khai báo có hàm lượng nhỏ 0,1% trong hỗn hợp hoá chất nguy hiểm nhập khẩu”.
Lý do: Xây dựng khung pháp lý về thủ tục khai báo hóa chất nhập khẩu đối với các trường hợp cần kiểm soát đặc biệt như các hợp chất thủy ngân, dinitơ oxit, các hợp chất xyanua; hoàn thiện các quy định về trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân khai báo hóa chất nhập khẩu và bổ sung trách nhiệm giao Bộ Công Thương xây dựng quy trình xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi sai phạm của tổ chức, cá nhân khai báo nhập khẩu hóa chất qua Cổng thông tin một cửa quốc gia. 
2.4. Về tiền chất công nghiệp

Nội dung này được đề xuất chỉnh sửa, bổ sung như sau:
15.  Thay thế cụm từ “hàng hóa” bằng cụm từ “hỗn hợp chất” tại khoản 1 Điều 13.

Lý do: Thống nhất khái niệm hỗn hợp chất được quy định tại khoản 3 Điều 4 Luật Hóa chất.
2.5. Về huấn luyện an toàn hóa chất

Nội dung này được đề xuất chỉnh sửa, bổ sung như sau:

16.  Sửa đổi điểm c khoản 8 Điều 20 như sau:

“c) Hàng năm các cơ sở hóa chất phải tổ chức diễn tập phương án ứng phó sự cố hóa chất đã được xây dựng trong Kế hoạch với sự chứng kiến hoặc chỉ đạo của đại diện cơ quan quản lý chuyên ngành địa phương.”

17.  Bổ sung điểm d vào khoản 3 Điều 21 như sau:

“d) Hàng năm các cơ sở hóa chất phải tổ chức diễn tập phương án ứng phó sự cố hóa chất đã được xây dựng trong Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất với sự chứng kiến hoặc chỉ đạo của đại diện cơ quan quản lý chuyên ngành địa phương trong trường hợp cơ sở hóa chất có tồn trữ hóa chất thuộc Danh mục hóa chất nguy hiểm phải xây dựng Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất nhưng dưới ngưỡng quy định tại Phụ lục IV Nghị định số 113/2017/NĐ-CP.”
18. Bổ sung điểm e vào khoản 3 Điều 33 như sau:

“e) Nội dung thực hành tại cơ sở hoạt động hóa chất: nhận biết, thao tác đặc tính nguy hiểm và thực hành quy trình xử lý một số sự cố hóa chất điển hình. Thời gian thực hành tối thiểu là 4 giờ, không bao gồm trong thời gian huấn luyện an toàn hóa chất quy định tại khoản 6 Điều này.”

19.  Bổ sung điểm đ vào khoản 4 Điều 33 như sau:

“đ) Nội dung thực hành tại cơ sở hoạt động hóa chất: nhận biết, thao tác đặc tính nguy hiểm và thực hành quy trình xử lý một số sự cố hóa chất điển hình. Thời gian thực hành tối thiểu là 4 giờ, không bao gồm trong thời gian huấn luyện an toàn hóa chất quy định tại khoản 6 Điều này.”

Lý do: Bổ sung các bài tập thực hành tình huống nhằm tăng cường chất lượng huấn luyện an toàn hóa chất đúng với thực tế, tránh các trường hợp lúng túng khi sự cố hóa chất xảy ra trong thực tế, gây hậu quả nghiêm trọng.
2.6. Về danh mục hóa chất

Nội dung này được đề xuất chỉnh sửa, bổ sung như sau:

20.  Bổ sung các nhóm hóa chất vào Phụ lục III của Nghị định số 113/2017/NĐ-CP – Danh mục hóa chất cấm. Chi tiết tại Phụ lục III kèm theo Nghị định này.

21.  Bổ sung một số hóa chất vào Phụ lục II của Nghị định số 113/2017/NĐ-CP – Danh mục hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp. Chi tiết tại Phụ lục IV kèm theo Nghị định này.
Lý do: Cập nhật danh mục hóa chất thuộc diện kiểm soát của Công ước Cấm vũ khí hóa học, Công ước Rotterdam và Công ước Stockholm.

2.7. Về các nội dung khác 
Các nội dung liên quan đến phân loại ghi nhãn hóa chất và báo cáo hóa chất được đề xuất chỉnh sửa, bổ sung như sau:
22.  Sửa đổi, bổ sung Điều 23 như sau:

Điều 23. Phân loại hóa chất 

Việc phân loại hóa chất được thực hiện theo quy tắc và hướng dẫn kỹ thuật của GHS, từ Phiên bản 2 năm 2007 trở đi. GHS phiên bản 2 bao gồm các phân loại chính như tại Phụ lục I kèm theo Nghị định này.

23.  Sửa đổi số thứ tự 4, khoản 1 Điều 24 như sau:

	TT
	Phân loại hóa chất
	Hàm lượng 

	4
	Tác nhân nhạy da/hô hấp
	≥ 1,0%


24. Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 1 Điều 36 như sau:

“a) Trước ngày 15 tháng 2 hàng năm, tổ chức, cá nhân hoạt động hóa chất có trách nhiệm báo cáo tổng hợp về tình hình hoạt động hóa chất của năm trước trên Hệ thống Cơ sở dữ liệu hóa chất quốc gia.”

25.  Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 3 Điều 36 như sau:

“a) Trước ngày 01 tháng 3 hàng năm, cơ quan quản lý ngành, lĩnh vực tại địa phương có trách nhiệm báo cáo công tác quản lý hóa chất trên Hệ thống Cơ sở dữ liệu hoá chất quốc gia.”

Lý do: Việc sửa đổi điểm a khoản 1 Điều 36 và điểm a khoản 3 Điều 36 sẽ giúp cho các tổ chức, cá nhân hoạt động hóa chất, các Sở Công Thương các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương có thêm thời gian chuẩn bị báo cáo cuối năm.

V. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Dự thảo Nghị định làm phát sinh thêm thủ tục hành chính xác nhận khai báo hóa chất nhập khẩu đối với các trường hợp cần kiểm soát đặc biệt như các hợp chất thủy ngân, dinitơ oxit, các hợp chất xyanua.
Việc khai báo hóa chất hiện nay được thực hiện trên môi trường mạng, tuy nhiên các quy định biện pháp chế tài chưa được quy định rõ ràng, cơ chế xử phạt đối với hành vi vi phạm khai báo hóa chất nhập khẩu còn thiếu. Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung các quy định khai báo hóa chất nhập khẩu, trong đó xây dựng các thủ tục khai báo hóa chất nhập khẩu đối với các trường hợp cần kiểm soát đặc biệt như các hợp chất thủy ngân, dinitơ oxit, các hợp chất xyanua, bổ sung các quy định liên quan đến trách nhiệm của các tổ chức cá nhân khi thực hiện thủ tục khai báo hóa chất, giao Bộ Công Thương xây dựng quy trình xử phạt khai báo hóa chất theo hình thức điện tử. 

Mỗi năm, khoảng 70.000 bộ hồ sơ khai báo hóa chất nhập khẩu của các tổ chức, cá nhân được thực hiện qua Cổng thông tin một cửa quốc gia. Trong đó, hồ sơ nhập khẩu dinitơ oxit, các hợp chất thủy ngân, các hợp chất của xyanua ước tính khoảng 200 bộ. Như vậy, việc quy định để tăng cường công tác quản lý đối với các hóa chất đặc biệt tác động đến khoảng 0,3% tổng số hồ sơ khai báo hóa chất hàng năm. Việc điều chỉnh này tác động không đáng kể đối với tổng số hồ sơ khai báo hóa chất, chi phí phát sinh thủ tục hành chính không quá lớn (khoảng 80 triệu đồng/năm) nhưng mang lại hiệu quả quản lý chặt chẽ hơn đối với ba loại hoá chất nói trên. 

VI. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN XIN Ý KIẾN

(Không có).
Trên đây là những nội dung cơ bản về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất, Bộ Công Thương kính trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.
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